
Tổng số 

lượt KCB 

BHYT

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh

2 Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

3 Bệnh viện Bình Định

4 Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

5 Bệnh viện Mắt

6 Bệnh viện Tâm thần

7 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

8 Bệnh viện YHCT - PHCN

9 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

10 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước

11 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn

12 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát

13 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

14 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

15 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân

16 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh

17 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh

18 Trung tâm Y tế huyện An Lão

19 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn

20 Phòng khám đa khoa 38 Lê Lợi

21 Phòng khám đa khoa Toàn Mỹ

22 Phòng khám đa khoa Diêu Trì

23 Phòng khám đa khoa Giang San

24
Phòng khám đa khoa Phạm Ngọc 

Thạch

25 Phòng khám đa khoa Thành Danh

26 Phòng khám đa khoa Thành Long

27 Phòng khám đa khoa Bửu Hoa

28 Phòng khám đa khoa Hương Sơn

Phụ lục I

Kết quả thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip

TT Đơn vị

Triển khai KCB 

BHYT bằng 

CCCD 

(Có/Không)

Thời điểm triển 

khai KCB 

BHYT bằng 

CCCD

Số liệu trong kỳ báo cáo (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 

20/6/2022)



29
Phòng khám đa khoa Quốc tế Thu 

Phúc

30 Phòng khám đa khoa Đinh Trọng Sơn



Tổng số lượt 

KCB BHYT 

bằng CCCD 

Tổng số lượt 

KCB BHYT 

bằng VssID 

Tổng số lượt 

KCB BHYT 

bằng thẻ giấy

Tổng số 

lượt KCB 

BHYT

Tổng số lượt 

KCB BHYT 

bằng CCCD 

Tổng số lượt 

KCB BHYT 

bằng VssID 

Tổng số lượt 

KCB BHYT 

bằng thẻ giấy

Phụ lục I

Kết quả thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip

Số liệu trong kỳ báo cáo (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 

20/6/2022)

Số liệu cộng dồn đến hết kỳ báo cáo (Từ thời điểm triển 

khai đến ngày 20/6/2022)





Thuận 

lợi

Khó 

khăn, 

vướng 

mắc

Phụ lục I

Kết quả thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip

Đánh giá

Ghi chú





Tổng số 

đối tượng

Tổng số mũi 

tiêm tương 

ứng

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh

2
Bệnh viện đa khoa khu vực 

Bồng Sơn

3 Bệnh viện Bình Định

4 Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

5
Trung tâm Y tế thành phố Quy 

Nhơn

6
Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước

7
Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn

8 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát

9 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

10
Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn

11
Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Ân

12
Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh

13
Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh

14 Trung tâm Y tế huyện An Lão

Đơn vị

Đang hoạt động trên hệ 

thống
Tổng số đối 

tượng đã được 

gửi sang Bộ 

Công An

Phụ lục II

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

TT

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19

Số liệu trong kỳ báo cáo (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 20/6/2022)



15
Trung tâm Y tế huyện Tây 

Sơn



Số đối 

tượng 

Số mũi 

tiêm tương 

ứng

Số đối 

tượng 

Số mũi 

tiêm 

tương ứng

Số đối 

tượng 

Số mũi 

tiêm 

tương 

ứng

Số đối 

tượng 

Không có thông tin 

CCCD/CMTND 

hoặc sai định dạng 

CCCD/CMTND

Có thông tin 

CCCD/CMTND

Đã xác minh thông 

tin đúng với 

CSDLQGDC

Đã xác minh thông 

tin sai so với 

CSDLQGDC

Phụ lục II

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19

Số liệu trong kỳ báo cáo (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 20/6/2022)





Số mũi 

tiêm tương 

ứng

Tổng số 

đối tượng

Tổng số mũi 

tiêm tương ứng

Không có thông tin 

CCCD/CMTND 

hoặc sai định dạng 

CCCD/CMTND

Đang hoạt động trên hệ 

thống

Phụ lục II

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19

Số liệu cộng dồn đến hết kỳ báo cáo (Từ thời điểm triển khai đến ngày 20/6/2022)

Tổng số đối tượng 

tiêm chủng tại cơ 

sở/điểm tiêm 

thuộc thẩm quyền 

quản lý của đơn vị 

Tổng số đối tượng 

thuộc thẩm quyền 

quản lý của đơn vị đã 

được ký xác nhận 

“Hộ chiếu vắc xin”

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 Kết quả ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Số liệu trong kỳ báo cáo (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 20/6/2022)





Số đối 

tượng 

Số mũi 

tiêm 

tương ứng

Số đối 

tượng 

Số mũi 

tiêm 

tương 

ứng

Số đối 

tượng 

Số mũi 

tiêm 

tương 

ứng

Tổng số đối 

tượng đã 

được gửi 

sang Bộ Công 

An

Có thông tin 

CCCD/CMTND

Đã xác minh thông 

tin đúng với 

CSDLQGDC

Phụ lục II

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19

Số liệu cộng dồn đến hết kỳ báo cáo (Từ thời điểm triển khai đến ngày 20/6/2022)

Đã xác minh thông 

tin sai so với 

CSDLQGDC





Số đối 

tượng 

Số mũi 

tiêm 

tương 

ứng

Không có thông tin 

CCCD/CMTND 

hoặc sai định dạng 

CCCD/CMTND

Thuận lợi

Phụ lục II

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Kết quả ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Tổng số đối tượng 

tiêm chủng tại cơ 

sở/điểm tiêm thuộc 

thẩm quyền quản 

lý của đơn vị 

Tổng số đối tượng 

thuộc thẩm quyền 

quản lý của đơn vị 

đã được ký xác nhận 

“Hộ chiếu vắc xin”

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19

Số liệu cộng dồn đến hết kỳ báo cáo (Từ thời điểm triển khai đến ngày 20/6/2022)
Đánh giá





Khó khăn, 

vướng mắc

Phụ lục II

Kết quả “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Ghi chú

Đánh giá
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